
BÀI 3: XỬ LÝ CHẤT ĐỘC HẠI ĐÚNG CÁCH VÀ THÂN THIỆN VỚI  

MÔI TRƯỜNG 

 

Giới thiệu: 

Trong bài này giới thiệu về khái niệm, ảnh hưởng, cách sử dụng hóa chất độc hại.  . 

Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài học này sinh viên phải:  

- Giải thích được khái niệm hóa chất độc hại và ý nghĩa của các loại nhãn dán. 

- Giải thích được ảnh hưởng của chất độc hại đến môi trường và con người 

- Sử dụng và lưu trữ chất độc hại an toàn. 

Nội dung chính: 

1. Khái niệm và phân loại hóa chất nguy hiểm 

1.1. Khái niệm 

Hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm: Dễ cháy 

nổ, ôxi hóa cao, độc hại, ăn mòn hoặc gây tổn hại  tới môi trường. 

1.2. Phân loại 

Các chất độc hại được phân loại dựa trên các mối nguy hiểm mà chúng gây ra cho 

con người và môi trường do tính chất nguy hiểm của chúng:  

- Dễ cháy, nổ (xăng, dầu, a xê tôn, xylen, toluen ...)  

- Độc (xăng, dầu...) 

- Oxy hóa (Axit H2SO4  ...) 

- Ăn mòn (Axit H2SO4 ...) 

- Độc sinh thái 

1.3. Quy định ghi nhãn hóa chất 

Nhãn hoá chất là bản viết, bản in, bản vẽ của chữ, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu được 

in chìm, in nổi trực tiếp hoặc được dán, đính, gắn chắc chắn trên bao bì thương phẩm để 

thể hiện các thông tin cần thiết và chủ yếu về hoá chất giúp người sử dụng biết và làm căn 

cứ để các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý (quy định tại thông tư 

04/2012/TT-BCT) 

Hình đồ 

cảnh báo 

   



Mô tả/tên 

gọi 

Ngọn lửa trên vòng tròn Ngọn lửa Nổ bom 

Các đặc tính  Chất ô xy hoá 

 

 Chất dễ cháy 

 Chất tự phản ứng 

 Chất tự cháy, tự dẫn lửa 

 Chất tự phát nhiệt 

 Chất khi phản ứng có 

sinh khí dễ cháy 

 Peroxit Hữu cơ 

 Chất có khả năng 

gây nổ 

 Chất tự phản ứng 

 Peroxit Hữu cơ 

Hình đồ 

cảnh báo 

   

Mô tả/tên 

gọi 

Đầu lâu xương chéo Ăn mòn Bình khí 

Các đặc tính  Chất độc  Chất ăn mòn  Khí nén (khí dưới 

áp suất) 

Hình đồ 

cảnh báo 

 
  

Mô tả/tên 

gọi 

Nguy cơ sức khoẻ Nguy cơ môi trường Dấu Chấm than 

Các đặc tính  Chất gây ung thư 

 Chất nhạy hô hấp 

 Độc tính sinh sản 

 Độc đối với từng 

nhóm tổ chức  

 Chất gây đột biến 

 Chất độc hô hấp 

 Độc đối với môi trường  Chất kích thích 

 Yếu tố nhạy da 

 Độc cấp tính 

 Ảnh hưởng của 

chất gây nghiện 

 Hệ hô hấp (vùng 

thở) 

 Sự kích ứng 

 



Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hoá chất thực hiện theo quy định tại 

Khoản 48 Điều 12 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và theo quy định của GHS gồm: 

1. Tên hoá chất. 

2. Mã nhận dạng hoá chất. 

3. Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. 

4. Biện pháp phòng ngừa. 

5. Định lượng. 

6. Thành phần hoặc thành phần định lượng. 

7. Ngày sản xuất. 

8. Hạn sử dụng (nếu có). 

9. Thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối. 

10. Xuất xứ hàng hoá. 

11. Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. 

 

2. Ảnh hưởng của hóa chất đến môi trường 

2.1. Ô nhiễm môi trường không khí 



Ô nhiễm môi trường không khí là hiện tường làm cho không khí sạch thay đổi 

thành phần, có nguy cơ gây tác hại đến thực vật, động vật, sức khỏe con người và môi 

trường xung quanh. 

Không khí sạch thường gồm 78% khí nitơ, 21% khí oxi và một lượng nhỏ khí 

cacbonic và hơi nước,... 

Không khí bị ô nhiễm thường có chứa quá mức cho phép nồng độ các 

khí CO2,CH4 và một số khí độc khác, thí dụ CO, NH3, SO2, HCl,... một số vi khuẩn gây 

bệnh,... 

2.2. Ô nhiễm nước 

Ô nhiễm nước là  hiện tượng làm thay đổi thành phần tính chất của nước gây bất 

lợi cho môi trường nước, phần lớn do các hoạt động khác nhau của con người gây nên. 

Nước sạch không chứa các chất nhiễm bẩn, vi khuẩn gây bệnh và các chất hóa 

học làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Nước sạch nhất là nước cất trong đó 

thành phần chỉ là H2O 

Ngoài ra, nước sạch còn được quy định về thành phần giới hạn của một số ion, một 

số ion kim loại nặng, một số chất thải ở nồng độ dưới mức cho phép của Tổ chức Y tế thế 

giới. 

Nước ô nhiễm thường có chứa các chất thải hữu cơ, các vi sinh vật gây bệnh, các 

chất dinh dưỡng thực vật, các hóa chất hữu cơ tổng hợp, các hóa chất vô cơ, các chất 

phóng xạ, chất độc hóa học,... 

2.3. Ô nhiễm môi trường đất 

Ô nhiễm đất là tất cả các hiện tượng, các quá trình làm nhiễm bẩn đất, thay đổi tính 

chất lí, hóa tự nhiên của đất do các tác nhân gây ô nhiễm, dẫn đến làm giảm độ phì của 

đất. 

Đất sạch không chứa các chất nhiễm bẩn, một số chất hóa  học, nếu có chỉ đạt 

nồng độ dưới mức quy định. 

Đất bị ô nhiễm có chứa một số độc tố, chất có hại cho cây trồng vượt quá nồng độ 

đã được quy định. Thí dụ: Nồng độ thuốc trừ sâu, phân hóa học, kim loại nặng quá mức 

quy định của Tổ chức Y tế thế giới. 

* Ảnh hưởng của một số hóa chất đến môi trường 

- Xăng, dầu: 

+ Nếu thải trực tiếp xuống đất sẽ ngấm xuống đất làm ô nhiễm đất, cuốn theo nước 

mưa vào các tầng nước ngầm làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. 

+ Khi xăng, dầu bị xả vào nguồn nước: Dầu loang nhanh trên mặt nước tạo thành 

mảng dầu. Do dầu nổi trên mặt đất làm giảm ánh sáng xuyên vào trong nước, hạn chế 

quang hợp của thực vật biển.. 

+ Hidrocacbon nhẹ trong dầu, lưu huỳnh... Gặp ánh sáng bốc hơi gây ô nhiễm 

không khí. 

http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/hoa-hoc-va-moi-truong.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/hoa-hoc-va-moi-truong.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/hoa-hoc-va-moi-truong.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/hoa-hoc-va-moi-truong.html
http://hoahocngaynay.com/vi/tin-tuc-hoa-hoc.html
http://hoahocngaynay.com/vi/tin-tuc-hoa-hoc.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
http://hoahocngaynay.com/vi/tin-tuc-hoa-hoc.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/hoa-hoc-va-moi-truong.html
http://hoahocngaynay.com/vi/tin-tuc-hoa-hoc.html


+ Đối với các loại xe cơ giới sử dụng nhiên liệu xăng, dầu: Khí thải của các loại xe 

thải ra khí CO, CO2, NO, NO2, N2O, SO2, SO3... làm ô nhiễm không khí, dẫn đến mưa 

axit làm ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm đất. 

- Các loại axít (H2SO4, FeCl3 ...): khi đổ xuống đất làm đất bị chua, làm ảnh hưởng tới sự 

cân bằng của đất làm cây cối chết, môi trường nước bị ô nhiễm làm cho động vật thủy 

sinh chết. 

- Nước thải sinh hoạt có chứa các hóa chất tẩy rửa sinh hoạt hàng ngày (xà phòng, nước 

rửa chén, nước tẩy rửa có NaOH…) khi thải trực tiếp ra môi trường làm ô nhiễm đất và 

nguồn nước…  

- Khí thải của các nhà máy; khí đốt các nguyên liệu như gỗ, rơm…phát thải khí CO, SO2 

gây ô nhiễm không khí, gây hiệu ứng nhà kính… 

Sản xuất hóa học là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường do khí thải, 

chất thải rắn, nước thải có chức những chất độc hại cho con người và sinh vật. 

Nguồn gây ô nhiễm môi trường: do tự nhiên hoặc nhân tạo.  

Tác hại của môi trường bị ô nhiễm (không khí, đất, nước) gây suy giảm sức khỏe 

của con người, gây thay đổi khí hậu toàn cầu, làm diệt vong một số loại sinh vật,... Thí dụ 

như hiện tượng thủng tầng ozon, hiệu ứng nhà kính, mưa axit,... là hậu quả của ô 

nhiễm môi trường. 

2.4. Tác hại tới sức khoẻ con người. 

Hóa chất xâm nhập vào cơ thể con người qua 3 con đường: Hô hấp, Ăn uống, Da 

và mắt.  

Những ảnh hưởng của hóa chất có thể là cấp tính hoặc mãn tính tùy thuộc vào 

nồng độ và thời gian tiếp xúc. Hóa chất cũng gây ra những phản ứng khác nhau do kiểu 

và dạng tiếp xúc khác nhau. Theo tính chất tác động của hóa chất trên cơ thể con người có 

thể phân loại theo các nhóm sau đây: 

- Gây viêm da, dị ứng da. 

- Giảm thị lực hoặc thương tật về mắt (ví dụ: các loại a xít, dung môi). 

- Viêm mũi, viêm họng, phù phổi (ví dụ SO2, Cl2...); gây ra bệnh hen nghề nghiệp 

do tiếp xúc với hóa chất toluen... 

- Gây ngạt thở, ngất và có thể dẫn đến tử vong khi tiếp xúc với hóa chất ở dạng khí 

như: CO2, CH4 (mêtan), etanol, propanol... 

- Gây ung thư.  

- Gây ra các dị tật bẩm sinh ở trẻ em 

- Gây ra một số bệnh nghề nghiệp: Bệnh bụi phổi, bệnh nhiễm độc chì ... 

3. Lưu trữ và sử dụng an toàn hóa chất nguy hiểm 

3.1. Lưu trữ  
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- Các loại hóa chất nguy hiểm phải được phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng 

loại hóa chất. Không được bảo quản chung các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau 

hoặc có yêu cầu về an toàn hóa chất, phòng, chống cháy nổ khác nhau trong cùng một khu 

vực. (Điều 6 thông tư 113 quy định chi tiết một số điều luật hóa chất). 

- Yêu cầu đối với kho chứa hóa chất: (Điều 4 thông tư 113 quy định chi tiết một số 

điều luật hóa chất). Nhà kho phải được đặt xa khu nhà ở và nguồn nước bề mặt như sông, 

suối và chỗ chứa nước cung cấp cho nhu cầu dân sinh hoặc nước tưới ruộng. 

 + Có lối thoát hiểm và có biển báo chỉ dẫn lối thoát hiểm 

 + Có hệ thống thông gió. 

 + Sàn nhà chịu được hóa chất, có rãnh thu gom hóa chất. 

 + Có bảng nội quy về an toàn hóa chất, biển báo nguy hiểm. 

 + Có hệ thống chống sét, phòng chống cháy nổ. 

- Người làm việc trực tiếp với hóa chất: Có chứng chỉ huấn luyện an toàn hóa chất 

(02 năm/lần) 

3.2. Sử dụng an toàn hóa chất  

3.2.1.Các biện pháp kỹ thuật 

- Thay thế: Loại bỏ các chất hoặc các quá trình độc hại, nguy hiểm hoặc thay thế 

chúng bằng thứ khác ít nguy hiểm hơn hoặc không còn nguy hiểm nữa. 

- Thiết lập khoảng cách an toàn hoặc che chắn giữa người lao động và hóa chất. 

- Thông gió: sử dụng hệ thống thông gió thích hợp để giảm nồng độ độc hại trong 

không khí. 

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân nhằm ngăn ngừa việc tiếp xúc trực tiếp với 

hóa chất. 

a. Biện pháp thay thế: 

Cách tốt nhất để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác hại của hóa chất đến con người và 

môi trường là tránh sử dụng các hóa chất độc hại nếu có sẵn nhiều chất thay thế ít độc hại, 

ít nguy hiểm hơn. Việc lựa chọn các hóa chất phải được tiến hành ngay từ giai đoạn thiết 

kế hoặc lập kế hoạch sản xuất, thường tiến hành qua các bước sau: 

Bước 1: Đánh giá hóa chất sử dụng 

Tiến hành thu thập thông tin, đánh giá về các hóa chất đang sử dụng hoặc dự định 

sử dụng, cụ thể là: 

- Cách thức sử dụng hoặc dự định sử dụng hóa chất đó như thế nào? 

- Hóa chất hoặc sản phẩm có chứa hóa chất đó có thể gây những rủi ro gì cho con 

người và môi trường?  

- Nó có thể ảnh hưởng tới con người và môi trường ở đâu, bằng cách nào: ở nơi 

làm việc; thông qua sự phát thải vào không khí hoặc nước; thông qua sản phẩm chứa hóa 



chất; hay thông qua chất thải từ quá trình vận chuyển, chôn hoặc tiêu hủy, tái chế sản 

phẩm? 

- Nên làm gì để giảm thiểu các rủi ro? 

Bước 2: Xác định các giải pháp thay thế 

- Có thể thay đổi quy trình hoặc phương pháp sản xuất nhằm thay thế hóa chất đó 

bằng một loại khác ít độc hại nguy hiểm hơn, hay giảm hóa chất đó và các sản phẩm chứa 

nó không? Nếu có, gồm những giải pháp nào? 

- Các giải pháp thay thế có thực tế không? Việc áp dụng các giải pháp thay thế sẽ 

làm tăng hay giảm chi phí? Sự tăng, giảm đó có kéo dài không, hay chỉ trong một thời 

gian ngắn? 

Bước 3: Đánh giá những rủi ro mới khi áp dụng các giải pháp thay thế 

- Xác định những rủi ro đối với sức khỏe con người và môi trường khi áp dụng các 

giải pháp thay thế ? 

- So sánh rủi ro giữa các giải pháp thay thế. Điều này thường không dễ dàng. Có 

thể sẽ có rất ít thông tin về sản phẩm hoặc phương pháp thay thế. Có thể phải so sánh giữa 

hai chất: một chất gây ra những rủi ro cho môi trường và một chất gây những rủi ro cho 

con người ... 

Bước 4: Lựa chọn giải pháp thay thế - Tiến hành thay thế 

- Sau khi đã đánh giá ưu, nhược điểm của từng giải pháp thay thế, tiến hành lựa 

chọn giải pháp phù hợp nhất. Thông thường, sự lựa chọn các hóa chất thay thế có thể bị 

hạn chế, đặc biệt ở những nơi có sử dụng các hóa chất đặc thù: khi đó thường không tránh 

khỏi phải cân nhắc giữa giải pháp kỹ thuật với các lợi ích kinh tế. Nên học hỏi kinh 

nghiệm từ những người đã từng sử dụng hóa chất đó. 

- Lập kế hoạch thay thế: khi nào tiến hành, ai tiến hành và tiến hành như thế nào, 

chẳng hạn như sản phẩm mới có cần được thử nghiệm trên quy mô nhỏ trước không? đã 

có các trang thiết bị phòng hộ cần thiết chưa? 

Bước 5: Dự kiến những thay đổi trong tương lai 

- Hóa chất mới có thể sẽ cần được thay thế bằng một loại khác an toàn hơn trong 

tương lai. Do đó, cần tiếp tục xem xét: liệu có biện pháp nào để giảm được hơn nữa 

những rủi ro cho sức khỏe và môi trường hay không? 

VD: Thay thế việc phun sơn bằng phương pháp sơn tĩnh điện hoặc sơn nhúng; Áp 

dụng phương pháp nạp nguyên liệu bằng máy thay cho việc nạp nguyên liệu thủ công, Sử 

dụng sơn hoặc keo tan trong nước thay thế cho sơn hoặc keo tan trong dung môi hữu 

cơ.Thay bezen bằng toluen 

Ghi nhớ: Cố gắng loại bỏ các hóa chất nguy hiểm hoặc thay thế bằng một hóa chất 

khác ít nguy hiểm hơn 

b. Che chắn và thiết lập khoảng cách an toàn 



- Bao che toàn bộ máy móc, những điểm phát sinh bụi của băng chuyền hoặc bao 

che quá trình sản xuất các chất ăn mòn... để hạn chế sự lan tỏa hơi, khí độc hại, nguy hiểm 

tới môi trường làm việc 

- Công đoạn sản suất liên quan đến hóa chất bố trí cách xa các phân xưởng khác, 

cách ly quá trình phun sản phẩm với các quá trình sản xuất khác trong nhà máy bằng các 

bức tường hoặc rào chắn... 

- Cách ly hóa chất dễ cháy nổ với các nguồn nhiệt. 

- Hạn chế số lượng những hóa chất nguy hiểm cần sử dụng tại nơi làm việc trong 

từng ngày, từng ca.  

 

 

c. Thông gió 

- Hệ thống thổi cục bộ (còn được gọi là hoa sen không khí): Thường được bố trí để 

thổi không khí sạch và mát vào những vị trí thao tác cố định của công nhân mà tại đó 

thường tỏa nhiều khí hơi có hại và nhiều nhiệt. Hệ thống thông gió cục bộ hoạt động rất 

hiệu qủa trong việc kiểm soát các chất độc như: chì, amiăng, dung môi hữu cơ. 

- Hệ thống thông gió chung (hệ thống làm loãng nồng độ hóa chất). Hệ thống 

thông gió có thể dùng máy bơm, quạt ... hoặc đơn giản chỉ là nhờ việc mở cửa sổ, cửa ra 

vào tạo sự luân chuyển tự nhiên của không khí. Hệ thống này chỉ khuyến nghị dùng cho 

những chất ít độc, không ăn mòn và với số lượng nhỏ. 

d. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và vệ sinh cá nhân: 

- Mặt nạ phòng độc: Ngăn chặn sự thâm nhập của hóa chất vào cơ thể qua đường 

hô hấp.  

+ Lựa chọn loại mặt nạ phòng độc: tùy thuộc vào đặc tính và nồng độ của hóa chất 

nơi làm việc, thuận tiện và hợp với khuôn mặt của người sử dụng, phù hợp với điều kiện 

của công việc và loại trừ được các rủi ro cho sức khỏe. 

+ Phân loại mặt nạ phòng độc: có thể chia mặt nạ phòng độc thành 2 nhóm: 

 Mặt nạ lọc độc: Làm sạch không khí trước khi vào cơ thể người bằng việc lọc 

hoặc hấp thu chất độc.  

 Mặt nạ cung cấp không khí: là loại cung cấp liên tục không khí không độc và là 

mặt nạ bảo vệ người sử dụng ở mức cao nhất.  

 

 

 

 

 

 



 

 

-  Quần áo, găng tay, giày ủng: Để bảo vệ cơ thể ngăn không cho hóa chất thâm nhập 

qua da.  

+ Chất liệu: Không thấm nước hoặc không bị tác động phá hoại bởi hóa chất tiếp 

xúc khi làm các công việc tương ứng 

+ Quần áo: Trang bị riêng cho từng cá nhân để sử dụng hàng ngày, vừa vặn, thoải 

mái, không để dính hóa chất. 

+ Găng tay phải dầy ít nhất 0,4 mm và đủ mềm để làm những công việc đơn giản 

bằng tay. Tùy thuộc vào loại hóa chất và thời gian tiếp xúc mà sẽ dùng loại găng tay cụ 

thể. Ví dụ găng tay làm bằng nilon hoặc bằng da là thích hợp cho việc bảo vệ tay từ bụi, 

trong khi đó găng tay làm bằng cao su là thích hợp cho việc chống lại các chất ăn mòn … 

Ghi nhớ: Phương tiện bảo vệ cá nhân phải phù hợp với hóa chất nguy hiểm và phải giữ 

gìn bảo quản cẩn thận. 

- Vệ sinh cá nhân: Giữ cơ thể sạch sẽ để tránh nhiễm độc hóa chất qua da, đường 

hô hấp, đường tiêu hóa. 

+ Kiểm tra sức khỏe thường xuyên. 

+ Tắm rửa bằng xà phòng, đặc biệt là lỗ tai, lỗ mũi, miệng sau khi tiếp xúc với hóa 

chất. 

+ Thay quần áo sạch sẽ. 

+ Giữ móng tay, móng chân sạch và ngắn.  

+ Chế độ ăn uống đủ dưỡng chất. 

3.2.2. Các biện pháp quản lý 

- Nhận diện hóa chất: Dán nhãn và lập Phiếu an toàn hóa chất  

- Thiết lập các quy định an toàn về bảo quản hóa chất 

- Thiết lập các quy định an toàn về vận chuyển hóa chất 

- Thiết lập các quy định an toàn trong sử dụng hóa chất 

a. Nhận diện hóa chất 

- Nhận diện phiếu an toàn hóa chất để biết những hóa chất gì đang được sử dụng 

hoặc sản xuất; chúng xâm nhập vào cơ thể bằng cách nào, gây tổn thương và bệnh tật gì 

cho con người; chúng gây hại như thế nào đối với môi trường, cần phải xử lý như thế nào 

trong trường hợp sự cố, tai nạn có liên quan.  

- Không được sử dụng hóa chất chưa được nhận diện.  

- Đơn vị cung cấp hóa chất phải cung cấp phiếu an toàn hóa chất. Đơn vị sử dụng 

có trách nhiệm phổ biến cho người lao động và đảm bảo Phiếu an toàn hóa chất luôn sẵn 

sàng tại nơi sử dụng, tồn trữ 

Mặt nạ cung cấp không khí Mặt nạ chống độc 



Ví dụ nhãn hóa chất:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                            

  

b. Thiết lập qui định về an toàn trong bảo quản hóa chất nguy hiểm 

- Hóa chất được lưu giữ vào kho đúng lúc, được xếp lên giá và xếp đúng quy cách, 

đảm bảo an toàn, ngăn nắp và có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn.  

- Xếp không cao quá 2m, không sát trần nhà kho, cách tường ít nhất 0,5m, cách 

mặt đất từ 0,2 - 0,3m.  

- Những sản phẩm dễ cháy phải được sắp xếp riêng biệt ở vị trí chống lửa đặc thù 

của nhà kho.  

- Không được xếp trong cùng một kho các hóa chất có tính đối nhau hoặc có 

phương pháp chữa cháy hoàn toàn khác nhau.  

- Những sản phẩm dễ ôxy hóa cần cất giữ trong điều kiện hoàn toàn khô, không tồn 

chứa nhiều chất ôxy hóa trong một kho.  

 Một số điểm cần lưu ý: 

- Phải lập hồ sơ về các hóa chất ở trong kho nhưng phải cất giữ chúng riêng biệt ở 

một nơi an toàn để tránh sử dụng không đúng thẩm quyền hoặc có thể dễ dàng lấy chúng 

ra trong trường hợp khẩn cấp như cháy. Khi giao nhận hóa chất nguy hiểm, người giao 

hàng phải giao cho người nhận hàng bản hướng dẫn tính chất và những yêu cầu an toàn 

đối với hóa chất đó và phải có giấy biên nhận hợp lệ; 

- Những phương tiện sơ cứu phải luôn có sẵn để sử dụng khi bị nhiễm độc vào mắt, 

vào da hay bị thương nhẹ; 

- Các phòng rửa phải được đặt ở gần nhà kho để mọi người sử dụng hóa chất ở 

trong kho dùng thuận lợi. Phòng rửa cần được trang bị bể rửa, xà phòng và khăn lau (tốt 

nhất là các khăn lau chỉ dùng một lần); 

Hình 3.1 : Dán nhãn hóa 

chất theo TT 04 

Hình 3.2: Dán nhãn ha chất theo 

quy định của NFPA 704 – Mỹ 

 



- Cần có nơi thông thoáng và riêng biệt để cất giữ phương tiện bảo vệ và các quần 

áo cá nhân. nơi cất giữ này thường được đặt trong các tủ có khóa và không đặt ở trong 

kho hóa chất; 

- Cấm hút thuốc hoặc sử dụng lửa trần trong phạm vi nhà kho.  

- Không được dùng xe nâng chạy bằng động cơ đốt trong ở khu vực kho chứa hóa 

chất dễ cháy nổ 

- Để tại nơi làm việc số lượng hóa chất vừa đủ trong ca làm việc 

- Có bảng nội quy về an toàn hóa chất, biển báo nguy hiểm 

c. Thiết lập thủ tục vận chuyển an toàn hóa chất 

- Phải có nhân viên áp tải biết rõ tính chất hóa lý của hóa chất, biện pháp đề phòng 

và cách giải quyết các sự cố cháy, nổ, tỏa hơi khí độc. Khi áp tải hàng nhân viên áp tải và 

vận chuyển phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân.  

- Các vật chứa phải có chất lượng tốt, không vận chuyển những vật chứa bị rò rỉ 

hoặc bị hư hỏng; 

- Phương tiện để vận chuyển cũng không được làm hỏng vật chứa, phải đập dẹt 

xuống hoặc tháo bỏ những cạnh sắc nhọn ở hai bên thành xe hoặc đinh trồi lên từ mặt sàn 

xe; 

- Khi vận chuyển cần tránh những rung động không cần thiết, đặc biệt là đối với 

các bình thủy tinh và bình chịu áp lực.  

- Khi vận chuyển hóa chất phải đem theo các tài liệu cung cấp thông tin về hóa 

chất như dán nhãn kèm theo Phiếu an toàn hóa chất; 

- Tránh chất đống bừa bãi trong quá trình vận chuyển. Những vật chứa chất lỏng dễ 

cháy phải được sắp xếp một cách đặc biệt để đảm bảo chống va đập và ngăn chặn sự phát 

sinh lửa do chính chất lỏng tạo ra. Các bình khí nén, khí hòa tan hay khí hóa lỏng phải 

xếp thành ô có lót nỉ hoặc cao su và đặt van về một phía, các van phải đậy lại bằng nắp 

chụp phòng hộ che nắng mặt trời cũng như không để dây dầu mỡ và chất dễ cháy; khi xếp 

đứng chỉ xếp một tầng, và phải có giá đỡ hoặc giằng buộc; nếu xếp nằm thì phải xếp thấp 

hơn thành xe. Cấm vận chuyển bình ôxy cùng với bình khí cháy và các chất dễ cháy khác. 

Việc vận chuyển các chất lỏng dễ cháy phải được thực hiện ở những vùng thông gió tốt 

với những thùng chứa có tiếp đất, có đai, có biển cấm lửa. 

- Phải vận chuyển hóa chất nguy hiểm trên xe có mui hoặc bạt che mưa để đề 

phòng trời mưa hoặc thời tiết xấu, không được vận chuyển chung với người, gia súc và 

các loại hàng hóa khác.  

- Nếu hóa chất được vận chuyển qua ống dẫn, phải đảm bảo các van, đường ống, 

khóa hãm đủ độ bền cơ học, bền hóa học và độ kín để không bị nứt, không bị rò rỉ. Các 

ống dẫn khí, hơi, bụi dễ cháy nổ phải khác nhau và các van phải sơn màu khác nhau theo 

quy định, trên thân van phải kẻ hoặc dập mũi tên chỉ chiều đóng mở. Những ống dẫn khí, 

hơi, bụi dễ cháy nổ phải có van một chiều, có bộ phận dập lửa, có mũi tên chỉ đường khí 

trên thân ống. Khi vận chuyển bằng băng tải, để tránh sự lan tỏa của bụi độc nên bao che 



băng tải và các vị trí chuyển rót. Nếu hóa chất được vận chuyển với tốc độ cao và nén qua 

hệ thống ống dẫn phải tránh sự tích tụ nhiệt, dẫn đến cháy, nổ. 

- Nếu hóa chất được vận chuyển bằng xe nâng thì đường vận chuyển phải được 

đánh dấu rõ ràng, và phải có chiều rộng tương xứng để giảm khả năng va đập, tràn đổ. 

- Trước khi tiến hành xếp dỡ, nhân viên áp tải và người xếp dỡ phải kiểm tra lại 

bao bì, nhãn hiệu. Người trực tiếp xếp dỡ phải mang đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân. 

- Khi xảy ra sự cố phải báo ngay với cơ quan lao động, y tế, công an và tiến hành 

các bước cần thiết 

* Các yêu cầu cụ thể tùy theo từng loại hóa chất:  

- Hóa chất dễ cháy nổ 

 + Trong khu vực sản xuất và sử dụng hóa chất dễ cháy nổ phải quy định chặt 

chẽ chế độ dùng lửa, khu vực dùng lửa, có bảng chỉ dẫn bằng chữ và ký hiệu cấm lửa để ở 

nơi dễ nhận thấy. Khi cần thiết phải sửa chữa cơ khí, hàn điện hay hàn khí phải có biện 

pháp làm việc an toàn.  

 + Tất cả các dụng cụ điện và thiết bị điện đều phải là loại phòng chống cháy nổ. 

Khi dùng điện chạy máy và điện thắp sáng ở những nơi có hóa chất dễ cháy nổ phải đảm 

bảo các yêu cầu sau: 

 Không được đặt dây cáp điện trong cùng một đường rãnh có ống dẫn khí 

hoặc hơi chất lỏng dễ cháy nổ, không được lợi dụng đường ống này làm vật 

nối đất. 

 Khi sửa chữa, thay thế các thiết bị điện thuộc nhánh nào thì phải cắt điện 

vào nhánh đó. 

 Thiết bị điện nếu không được bọc kín, an toàn về cháy nổ thì không được 

đặt ở nơi có hóa chất dễ cháy nổ. 

 Cầu dao, cầu chì, ổ cắm điện phải đặt ngoài khu vực dễ cháy nổ. Bất kỳ 

nhánh dây điện nào cũng phải có cầu chì hay thiết bị bảo vệ tưng đưng. 

 + Tất cả các chi tiết máy chuyển động hoặc dụng cụ làm việc đều phải làm bằng 

vật liệu không được phát sinh tia lửa do ma sát hay va đập.  

 + Nối đất đầy đủ cho thiết bị, máy móc. 

 + Các nhà xưởng và công trình cao phải có hệ thống thu lôi, chống sét hoàn 

chỉnh. 

 + Trước khi đưa vào đường ống hay thiết bị chứa chất có khả năng gây cháy nổ, 

hoặc trước và sau khi sửa chữa đường ống hay thiết bị này đều phải thực hiện nghiêm 

ngặt các quy định phòng chống cháy nổ: 

 Thử kín, thử áp lực nếu cần. 

 Thông rửa bằng nước, hơi nước hoặc khí trơ. 

 Xác định hàm lượng ôxy, không khí hoặc chất dễ cháy nổ còn lại sao cho 

không có khả năng tạo hỗn hợp cháy nổ. 



 + Không dùng thiết bị, thùng chứa, chai, lọ hoặc đường ống bằng nhựa không 

chịu được nhiệt chứa hóa chất dễ cháy nổ. 

 + Không để các hóa chất dễ cháy nổ cùng chỗ với các hóa chất duy trì sự cháy. 

Khi đun nóng các chất lỏng dễ cháy không dùng ngọn lửa trực tiếp, mức chất lỏng trong 

nồi phải cao hơn mức môi chất nóng bên ngoài. 

 + Trong quá trình sản xuất, sử dụng hóa chất dễ cháy nổ phải bảo đảm yêu cầu 

vệ sinh an toàn lao động. phải có ống dẫn nước, hệ thống thoát nước, tránh sự ứ đọng các 

loại hóa chất dễ cháy nổ... 

- Hóa chất ăn mòn 

+ Các thiết bị, đường ống chứa hóa chất dễ ăn mòn phải được làm bằng vật liệu 

thích hợp, phải đảm bảo kín. Các vị trí van và cửa mở đều phải ở vị trí an toàn cho người 

thao tác và người đi qua. 

+ Những đường đi phía trên thiết bị chứa hóa chất ăn mòn phải có rào chắn vững 

chắc, có tay vịn. Thành thiết bị bể chứa phải cao hơn vị trí người thao tác ít nhất 0,5m. 

+ Tại nơi làm việc có hóa chất ăn mòn phải có vòi nước, bể chứa dung dịch natri 

bicacbonat (NaHCO3) nồng độ 0,3%, dung dịch axit axetic nồng độ 0,3% hoặc các chất 

khác có tác dụng cấp cứu kịp thời tại chỗ khi xảy ra tai nạn 

+ Tất cả các chất thải đều phải được xử lý không còn tác dụng ăn mòn trước khi 

đưa ra ngoài v.v... 

-  Hóa chất độc 

+ Khi tiếp xúc với hóa chất độc, phải sử dụng mặt nạ phòng độc có yêu cầu như 

sau: 

 Phải chứa chất khử độc tưng xứng. 

 Chỉ được dùng loại mặt nạ lọc khí độc khi nồng độ hơi khí không vượt quá 

2% và nồng độ ôxy không dưới 15%. 

 Đối với cacbua oxit (CO) và những hỗn hợp có nồng độ CO cao phải dùng 

loại mặt nạ lọc khí đặc biệt. 

 Dùng mặt nạ cung cấp khí nếu nồng độ khí độc cao và người sử dụng cần di 

chuyển nhiều trong khi làm việc. 

 Phải cất giữ mặt nạ ở ngoài khu vực có khí độc và định kỳ kiểm tra tác dụng 

của mặt nạ, cấm dùng mặt nạ hết tác dụng. 

+ Tiếp xúc bụi độc phải mặc quần áo kín may bằng vải bông dày có khẩu trang 

chống bụi, quần áo bảo vệ chống hơi, bụi chất lỏng độc cần phải che kín cổ tay, chân, 

ngực. Khi làm việc với dung môi hữu cơ hòa tan thì phải mang quần áo bảo vệ không 

thấm và mặt nạ cách ly. 

+ Phải có các tín hiệu báo động tình trạng thiếu an toàn của máy, thiết bị, báo hiệu 

các khu vực sản xuất đặc biệt. 



+ Cấm hút dung dịch hóa chất độc bằng miệng. Không được cầm nắm trực tiếp hóa 

chất độc. 

+ Các thiết bị chứa hóa chất độc dễ bay hơi phải thật kín và nếu không do quy trình 

sản xuất bắt buộc thì không được đặt cùng chỗ với bộ phận khác không có hóa chất độc 

v.v.. 

*  Các biện pháp khác: Ngoài các biện pháp an toàn nêu trên, cần thực hiện các biện 

pháp bổ sung sau: 

- Lau chùi, thu dọn khu vực có sử dụng hóa chất sau khi làm việc, tránh hóa chất 

phân tán ra môi trường. 

- Thu gom và xử lý triệt để chất thải khi sử dụng hóa chất, tránh ô nhiễm môi 

trường. 

- Giám sát sự tiếp xúc khi người lao động làm việc với hóa chất. 

- Giám sát về y tế để phát hiện kịp thời các ảnh hưởng của hóa chất. 

- Lưu giữ hồ sơ về an toàn hóa chất. 

- Huấn luyện cho người lao động kiến thức an toàn khi làm việc với hóa chất. 

2.4. Bài tập dự án 

 “Khảo sát thực trạng sử dụng, lưu trữ và bảo quản các chất độc hại và đề xuất 

các giải pháp cải thiện”. 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Nhóm: ................................ 

............................................... 

............................................... 

Địa điểm khảo sát: 
............................ 

Thời gian: 
.......................................... 

............................................................. 
 

 
STT 

Tên hóa chất Số lượng 

lưu trữ 

hiện tại 

Phương pháp lưu trữ và 

bảo quản tại nơi khảo sát 

Đề xuất giải pháp 

cải thiện (nếu có) 

1     

2     

3     

4     



 
STT 

Tên hóa chất Số lượng 

lưu trữ 

hiện tại 

Phương pháp lưu trữ và 

bảo quản tại nơi khảo sát 

Đề xuất giải pháp 

cải thiện (nếu có) 

......     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

BÁO CÁO  

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT 

NGUY HIỂM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN  

Phần 1. Mở đầu 

1.1.Mục đích: Nêu rõ mục đích của chuyến thực hành thực tế tại xưởng 

1.2. Địa điểm và thời gian tiến hành khảo sát  

Phần 2. Các hoạt động khảo sát của sinh viên  

2.1. Sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động chung (phân chia công viêc cho từng 
thành viên trong nhóm) 

2.2. Các hoạt động của sinh viên trong quá trình khảo sát 



2.2.1. Thực trạng công tác lưu trữ và bảo quản hóa chất tại xưởng  

2.2.2. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện khảo sát 

2.3. Những bài học kinh nghiệm. 

Phần 3. Kết luận và đề nghị 

3.1. Kết luận:  Tự đánh giá kết quả đạt được trong đợt khảo sát so với mục tiêu đặt ra, 
tập trung vào 2 nội dung sau:  

- Những thu hoạch về chuyên môn sinh viên tích lũy được trong quá trình khảo sát. 

-  Những kiến thức khác ngoài chuyên môn: Ví dụ kỹ năng làm việc nhóm.... 

3.2. Đề nghị:  

- Những kiến nghị và đề suất về công tác sử dụng, lưu trữ, bảo quản hóa chất tại 
xưởng. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Bài 3: Xử lý chất độc hại đúng cách và thân thiện với môi trường 

Câu 1: Chất nào không có hại cho môi trường? 

a. Nước 

b. Xăng 

c. Dầu DO 

d. Chất tẩy rửa 

Câu 2: Nhãn dưới đây có ý nghĩa như thế nào? 

a. Chất độc 

b. Chất ăn mòn 

c. Chất dễ cháy 

d. Chất nổ 

 

Câu 3: Nhãn dưới đây có ý nghĩa như thế nào? 

 

a. Chất độc 

b. Chất ăn mòn 

c. Hiểm họa môi trường 

d. Chất nổ 

 

 



Câu 4: Nhãn nào có ý nghĩa cảnh báo “chất nguy hại cho sức khỏe con người”. 

 

 

 

 

 

 

   

1 2 3 4 

 

a. Nhãn 1 

b. Nhãn 2 

c. Nhãn 3 

d. Nhãn 4 

Câu 5: Nhãn nào có ý nghĩa cảnh báo “chất dễ cháy” 

 

 

 

 

 

 

   

1 2 3 4 

a. Nhãn 1 

b. Nhãn 2 

c. Nhãn 3 

d. Nhãn 4 

 

Câu 6: A xít H2SO4 ảnh hưởng đến môi trường nào? 

a. Đất 

b. Nước 

c. Không khí 

d. Cả 3 đáp án trên 

 



Câu 7: Chất nào là tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính 

a. Hơi nước 

b. Khí CO2 

c. Khí Oxy 

d. Khí Nito 

Câu 8: Hóa chất nào gây bỏng khi tiếp xúc với da? 

a. Dung dịch kiềm loãng 

b. Dung dịch Axit đặc 

c. Dung dịch muối 

d. Nước cất 

Câu 10:  Khi sử dụng hóa chất cần phải 

a. Đọc các cảnh báo, nhãn mác 

b.Thực hiện đúng qui trình,hướng dẫn sử dụng 

c. Có bảo hộ lao động cần thiết 

d.Cả 3 đáp án trên 

Câu 11: Quy định của Nhà nước đối với người làm việc trực tiếp với hóa chất là:  

a. Không có quy định 

b. Phải qua đào tạo và có chứng chỉ an toàn làm việc với hóa chất 

c. Tốt nghiệp Cao đẳng 

d. Tốt nghiệp trung cấp 

11. Phương pháp vận chuyển hóa chất nào sau đây là đúng (có thể lựa chọn nhiều hơn 1 

đáp án) 

a. Mang, vác 

b. Sử dụng xe đẩy 

c. Sử dụng băng tải  

Câu 12: Lời khuyên nào sau đây là đúng khi sử dụng hóa chất 

a. Không được ăn uống,hút thuốc trong khi sử dụng hóa chất 

b. Sử dụng  thiết bị bảo hộ lao động 

c.  Đảm bảo các thùng chứa hóa chất đều có dán nhãn hợp lý 

d. Luôn rửa tay bằng xà phòng sau khi sử dụng hóa chất  

e. Tất cả các đáp án trên 

 



Câu 13: Biện pháp xử lý hóa chất nào sau đây là đúng 

a. Đổ trực tiếp ra môi trường 

b. Lưu trữ chung các loại hóa chất 

c. Lưu trữ riêng cho từng loại 

d. Đổ chung với nước thải sinh hoạt 

Câu 14: Những quy định về lưu trữ hóa chất an toàn là 

a. Dán nhãn cho tất cả hóa chất 

b. Không để hóa chất chung với các vật liệu khác 

c. Có khu vực lưu trữ riêng 

d. Tất cả các đáp án trên 

Câu 15: Hình nào dưới đây lưu trữ hóa chất đúng quy định 

 

  

1 2 3 

a. Hình 2 và 3                b. Hình 1    c. Hình 2 

 

      

 


